
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3013 CIN 3 đã k/chóp

7 2 43 3023 NXTC + UBT(P) 6 cm

7 3 25 ĐT LNMTC ở BT (P) 9 cm

8 4 61 4024 K CTC giai đoạn IB1

8 5 37 0000 K NMTC giai đoạn IA/VS I

9 6 46 2002 UXTC

9 7 26 0000 VS I/VMC NS Bóc u

9 8 27 1001 UBT 2 bên 7 cm

11 9 46 3003 UBT (T) 6 cm

11 10 41 2002 UBT (P) 7 cm

11 11 33 ĐT UBT (T) 6 cm

2 12 42 1001 UBT(T)

2 13 37 1001 UBT (T) 6 cm

2 14 26 0000 UBT (T) 6 cm

15 32 1001 UBT (P) 5 cm/VS I

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 UXTC 12 tuần

7 2 44 2002 UXTC 14 tuần

7 3 29 1001 U quái BT(P) 5 cm

8 4 37 ĐT UBT 2 bên nghi LNM; CĐ khác: UBT

8 5 62 1011 K NMTC giai đoạn IA

9 6 37 1031 CIN 3 đã k/chóp sát bờ PT + UXTC

9 7 36 2012 UXTC 12 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NHI + NHÓM ĐT UNG THƢ/NS

MỸ NHI + NHÓM ĐT UNG THƢ/NS

V.THÀNH + THIÊNTHANH + MỸ HẠNH 2

V.THÀNH + THIÊNTHANH + MỸ HẠNH 2

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + SANTOSO.TT

BS KHOA NS + MINH TRÂM + SANTOSO.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + THANH LOAN

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

TH.HOÀNG.BM + VĂN + WICAKSONO.TT

TH.HOÀNG.BM + VĂN + WICAKSONO.TT

TH.HOÀNG.BM + WICAKSONO.TT

LÊ DIỆP + NGỌC AN + QUANG TÍN.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT UNG THƢ/NS

MỸ NHI + NHÓM ĐT UNG THƢ/NS

HƢNG + HOÀI THƢ + MINH TÂN

HOÀI THƢ + MINH TÂN

HOÀI THƢ + MINH TÂN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + BÍCH TY + HARTATO.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + HARTATO.TT

LÊ DIỆP + NGỌC AN + QUANG TÍN.TT

LÊ DIỆP + QUANG TÍN.TT + NGỌC AN 

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

PHẠM THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN NGỌC THÚY

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ PHƢƠNG LOAN

BÙI THỊ THANH HƢƠNG

ĐOÀN THỊ DIỂM

THỊ VỐT

LỘC ĐỨC ANH

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY

TRẦN THỊ KIM NHUNG

LA MỸ HƢỜNG

THẠCH THỊ SA PHÉP

TRẦN THỊ BỀ

NGUYỄN THỊ TOÀN

LÊ THỊ LỰU

VŨ THỊ OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ SA NÊ

ĐỖ THỊ KIỀU THY

296UB

295UB

269UB

1615

1604

2756

2852

1629

SHC

260UB

1601

2760

256UB

272UB

2739

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2777

2736

2942

2652

PM

Ngày: 13/06/2016 

Ngày: 14/06/2016 

2715

2695

2931

2657



9 8 22 0010 UBT (T) 9 cm

11 9 50 3023 UBT (T) 6 cm

11 10 34 2002 UBT (P) 6 cm

11 11 22 0000 UBT (P) 6 cm

2 12 44 2032 UBT (T) 6 cm

2 13 34 3023 UBT (T) 4 cm dạng bì

2 14 23 0000 UBT (T) 8 cm

15 33 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 5015 UBT(P)

7 2 28 0000 UXTC 12 tuần + UBT(T)

7 3 45 2022 UBT (T) 6 cm

8 4 52 3013 UXTC 12 tuần

8 5 43 2012 Đa NXTC to

8 6 25 0020 LNMTC ở BT(P) 7 cm

9 7 45 2012 LNM trong cơ TC

9 8 43 3003 UBT 2 bên   

9 9 32 1011 VS II/ứ dịch TV(T)

11 10 52 5033 UBT (P) 5 cm

11 11 40 2002 UBT (P) 6 cm

11 12 30 2002 UBT (P) 6 cm

2 13 38 1001 UBT 2 bên + VS II/VMC

2 14 37 2022 UBT (T) 6 cm

2 15 25 2002 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 1001 UXTC + UBT(T)

7 2 44 2012 UXTC 14 tuần đa nhân

7 3 24 ĐT UBT (P) 5 cm

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + HARTATO.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + THU BA

PHAN NGA + K.HOÀNG + THU BA

K.HOÀNG + THU BA

ĐIỀN + KIM HÀO

ĐIỀN + KIM HÀO

Đ.THẢO + TR BÍCH 2

Đ.THẢO + TR BÍCH 2

Đ.THẢO + TR BÍCH 2

BS KHOA NS + G.ĐỨC + HARTATO.TT

N.QUANG + T.XUÂN + NGỌC BÍCH.TT

N.QUANG + NGỌC BÍCH.TT

M.TUYỀN + TẠLINH + VY.YD

M.TUYỀN + TẠLINH + VY.YD

M.TUYỀN + TẠLINH + VY.YD

ĐIỀN + KIM HÀO

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + WICAKSONO.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + WICAKSONO.TT

THỐNG + H.QUYÊN + SANTOSO.TT

THỐNG + H.QUYÊN + SANTOSO.TT

H.QUYÊN + SANTOSO.TT

N.QUANG + T.XUÂN + NGỌC BÍCH.TT

QUANG.BM + ĐẠT NGUYÊN + HARTATO.TT

QUANG.BM + HARTATO.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THỊ MẬN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THỊ MẬN.TT

THANH THÚY + THỊ MẬN.TT

DỰ BỊ

V.THÀNH + THIÊNTHANH + MỸ HẠNH 2

QUANG.BM + ĐẠT NGUYÊN + HARTATO.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

HUỲNH THU THỦY

ĐẶNG THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

KIM THỊ SA MẮT

TRẦN BẠCH NHƢ

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

LÊ THỊ CẨM HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG BẢO NGỌC

TRẦN THỊ THƠ

BÙI THỊ CHỈNH

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

LÊ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

BN TNTC

HUỲNH THỊ TƢ

HUỲNH THỊ KIM YẾN

MAI THỊ HƢỜNG

LƢƠNG THỊ NHU

BÙI THỊ MỸ PHONG

LÊ THỊ CẨM TÚ

HUỲNH THỊ MAI

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

THẠCH THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN NGỌC TÀI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG

PHẠM THỊ HẢI

TRẦN THỊ THÚY DIỄM

1650

1668

2759

1665

1662

2798

1673

1676

1682

2769

1645

1683

1644

1663

1637

2752

1660

1640

2768

1630

1622

1625

2761

1624

1623

1627

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/06/2016 

Ngày: 16/06/2016 



8 4 50 2002 UXTC dƣới thanh mạc

8 5 26 1001 UBT (P) 6 cm/VMC

8 6 26 0000 UBT (P) 5 cm

9 7 52 4004 UXTC 12 tuần

9 8 49 0000 UXTC 14 tuần

9 9 29 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 56 4004 UBT (P) 5 cm

11 11 40 0000 UBT(P)/VS I

11 12 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 13 54 1011 Ubì BT (P) 5 cm

2 14 31 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 15 19 ĐT LNMTCBT 2 bên

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3013 UBT (T) 5 cm/Đã cắt PP(P)

7 2 40 3003 UXTC 12 tuần

7 3 34 1001 UBT 2 bên/VMC Bóc u

8 4 53 4013 UBT (P) 5 cm

8 5 41 2002 LNMTC ở BT (T) 6 cm

8 6 25 1001 UBT(T)/VMC NS bóc u

9 7 47 1001 UXTC + UBT 2 bên

9 8 46 0000 UXTC 12 tuần

9 9 23 0020 LNMTC ở BT (T) + XH nang BT(P)

11 10 38 3023 UBT (T) 5 cm/đã cắt PP(P)

11 11 45 0010 UBT (T) 6 cm

11 12 32 2002 UBT 2 bên    

2 13 47 2032 UBT(T) tồn tại lâu

2 14 42 0010 U quái BT(P)

2 15 36 2002 UBT (T) 6 cm

16 38 2002 UBT(P)

THU HÀ 2 + MỸ THANH + HARTATO.TT

THU HÀ 2 + MỸ THANH + HARTATO.TT

THU HÀ 2 + HARTATO.TT

DỰ BỊ

THỤC TRANG + D.MINH + TỐ NHƢ

THỤC TRANG + D.MINH + TỐ NHƢ

D.MINH + TỐ NHƢ

ANH TUẤN + K.LIÊN

ANH TUẤN + K.LIÊN

ANH TUẤN + K.LIÊN

TR.THẢO + THƢ HƢƠNG + H.DANH

TR.THẢO + THƢ HƢƠNG + H.DANH

TR.THẢO + THƢ HƢƠNG + H.DANH

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

Q.HƢƠNG + HỒNG DƢƠNG

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC + WICAKSONO.TT

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC + WICAKSONO.TT

PHẠM TÀI + WICAKSONO.TT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + SANTOSO.TT

BS KHOA NS + MỸ KHANH + SANTOSO.TT

V.HÙNG + NGỌC BÍCH.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + THANH THẢO

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

Q.HƢƠNG + HỒNG DƢƠNG

Q.HƢƠNG + HỒNG DƢƠNG

H.THẮM + V.HÙNG + NGỌC BÍCH.TT

V.HÙNG + NGỌC BÍCH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT 2 bên

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ HOA

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

ÂU TRIỆU ĐÀO

ĐÀO NGỌC KIỀU OANH

PHAN PHẠM XUÂN TRANG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THỦY

TRƢƠNG ÁI CHIỀU

TRẦN THỊ THANH VÂN

PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

LƢƠNG KIM QUÝT

VÀY LỤC MÚI

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ LỆ TRINH

NGÔ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ PHA

HUỲNH THỊ MỸ YẾN

CHÍ A PHỤNG

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ THANH

NGÔ THỊ VÂN

TRẦN THỊ KIM CÚC

TRẦN THỊ MAI THU

NGUYỄN THỊ LỘC

ĐINH THỊ LẬP

LÊ THỊ HẢI

BÙI THỊ NGA

CAO THỊ THANH GIANG

NGUYỄN THỊ NHUNG

1698

1674

1691

1695

1021

1702

1684

1697

1760

1693

1692

1717

1703

1656

1720

1710

2872

KP

2874

2833

2762

1670

1659

2846

2826

2794

1661

2854

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/06/2016 


